
Ø84 round cap warning indicators for mounting or direct installation.

LT-R/P/PB series

Suffix code
Category Code Description

LT- ⃞ ⃞ ⃞ Warning light (Ø84 cap) 

Installation method (features)

R Install on a mount (rotating, flashing) 

P Install directly (rotating, flashing) 
※ Optional mount (STM-105)

PB Install directly (rotating, flashing, built-in buzzer) 

Power voltage
12 12 - 48 V d.c., 12 - 24 V a.c. 50 - 60 Hz 

012 110/220 V a.c. 50 - 60 Hz 

Cap color

R Red 

Y Yellow 

G Green 

Specifications

Model LT-R□□ LT-P□□ LT-PB□

Features Rotating Flashing Rotating Flashing, buzzer

Cap shape Round cap (Ø84)

Installation method Install on a mount Install directly

Power voltage 12 - 48 V d.c., 12 - 24 V a.c., 110/220 V a.c. 50 - 60 Hz

Power consumption 2.9 W or lower (power voltage: 12 - 48 V d.c.)
5 W or lower (power voltage: 110 / 220 V a.c.)

Sequential rotation Approximately 90 times/min (flashing rate: approximately 50 times/min)

Light source LED (light emitting diode) ※ LED quantity: 24 pcs

Buzzer - Sound pressure: 80 dB (at 1 m distance)

Material Protective cap: Acrylic resin, Body: ABS Resin

Lens color Red, Yellow, Green

Protection grade IP54
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Model Appearance External dimensions and cutout dimensions

LT-R□□

LT-P□□ / LT-PB□□

STM-105 mount
(optional)

External dimensions and cutout dimensions [Unit: mm]

Connection diagram

■ Power voltage: 110 / 220 V a.c.
• LTR-12 / LTR-012 • LTPB-12 / LTPB-012

■ Power voltage: 12 - 48 V d.c. / 12 - 24 V a.c.
• LTR-12 / LTR-012 • LTPB-12 / LTPB-012

Mount external dimensions
[Unit: mm]

Model External dimensions and cutout dimensions

STM-105 (optional)

ST-013 (optional)
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NEW

Mã hàng T060 / T084 T060 / T084 T060 / T084
T100 / T150 T060 / T084 / T100 T060 / T084

T100 / T150 T060 / T084 / T100

Hình dạng ngoài

T150T060 T084 T100

Hình dáng
Nắp tròn,
có giá đỡ

Nắp bằng,
có giá đỡ

Nắp bằng Nắp tròn,
gắn trực tiếp

Nắp bằng,
gắn trực tiếp

Nắp tròn,
gắn trực tiếp

Chức năng Xoay sáng liên tục, còi báoXoay sáng liên tục

Điện áp nguồn ● 12 V D.C : 0.08 A, ● 24 V D.C : 0.06 A, ● 110 - 220 V A.C : 0.03 A ● 12 V D.C : 0.09 A, ● 24 V D.C : 0.07 A,
● 110 - 220 V A.C : 0.04 A

Chu kỳ quay 180 ± 15% lần / 1 phút

Âm lượng còi báo - Khoảng 80 dB

Vật liệu nắp Nhựa polycarbonate (PC)

Thân Nhựa ABS

Màu sắc nắp Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương

Cấp độ bảo vệ IP54

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Ký hiệu Thông tin

T Đèn báo hiệu dạng xoay

Kích thước

Ø 60060

Ø 84084

Ø 100100

Ø 150150

Hình dạng nắp
P Nắp tròn  Ngoại trừ Ø150

Nắp bằngF

Chức năng
A Đèn xoay

F Đèn xoay - Còi báo

Điện áp nguồn

D12 12 V D.C

D24 24 V D.C

A11 110 - 220 V A.C

Màu sắc nắp

R Đỏ

Y Vàng

G Xanh lá

A Xanh ( Áp dụng cho Ø 84 )

Bệ đỡ
D Loại lắp trực tiếp(cơ bản)

M Loại chân đế        Áp dụng cho Ø60, Ø84 Xoay, sáng liên tục, còi báo

Mã đặt hàng

T series

Đèn Báo

Đèn báo hiệu

Mô đun
Đèn báo hiệu

Sản phẩm mới
Đèn bảng
điều khiển

Đèn báo
Gắn tường

Đèn báo hiệu
xoay

Đèn cảnh báo

□- □ □ □ □- □



170

Đèn Cảnh Báo 

Mã hàng RLA-WX□□ RLA-WXB□□

Hình dạng ngoài

Xoay sáng liên tụcChức năng Xoay sáng liên tục, còi báo

Kích thước Ø118 Nắp vuông (gắn trực tiếp, đế đỡ nam châm, đế đỡ nam châm và giắc cắm)

Điện áp nguồn 12 V D.C, 24 V D.C, 110 V A.C 50/60 Hz, 220 V A.C 50/60 Hz

Công suất tiêu thụ ● 7.2 W (Khi nguồn cấp là 24 V D.C),  ● 12 W (Khi nguồn cấp là 220 V A.C)

Tốc độ nháy Khoảng 60 lần/ phút

Nguồn sáng Đèn Xenon nhấp nháy

Còi báo - Tích hợp coi báo (khoảng 90 dB từ khoảng cách 1m)

Vật liệu ● Nắp : nhựa acryl,  ● Phần thân : nhựa ABS

Màu nắp Đỏ, Xanh dương, Trắng

Cấp độ bảo vệ IP54 (IEC 60529)

Giắc cắm xe hơi

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Ký hiệu Thông tin

RLA- Đèn báo hiệu (Ø118)

Chức năng
WX Nhấp nháy

WXB Đèn xoay liên tục và còi được tích hợp sẵn

Điện áp nguồn

01 12 V D.C

●Loại cài đặt trực tiếp
02 24 V D.C

10 110 V A.C

20 220 V A.C

10M 110 V A.C
●Đế đỡ nam châm

20M 220 V A.C

01A 12 V D.C
●Đế đỡ nam châm, giắc cắm

02A 24 V D.C

Màu nắp
R Đỏ

B Xanh dương

Mã đặt hàng

RLA-WX/WXB

□ □ □
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Công suất tiêu thụ

LT-R-12 12–48 V D.C, 12–24 V A.C 50/60 Hz Tối đa. 2.9 W
 (Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C) 24

Khoảng
90 lần /
phút

Khoảng
50 lần / 

phút

LT-R-012 110/220 V A.C 50/60 Hz Tối đa 5 W 24

LT-P-12 12–48 V D.C, 12–24 V A.C 50/60 Hz Tối đa 2.9 W
(Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C) 24

LT-P-012 110/220 V A.C 50/60 Hz Tối đa 5 W 24

LT-PB-12 12–48 V D.C, 12–24 V A.C 50/60 Hz Tối đa 2.9 W
 (Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C) 24

LT-PB-012 110/220 V A.C 50/60 Hz Tối đa 5 W 24

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Ký hiệu Thông tin
LT- Đèn báo hiệu (Nắp Ø 84)

Kiểu lắp đặt
(Chức năng)

R Có giá đỡ (xoay, nhấp nháy)
P Gắn trực tiếp (xoay, nhấp nháy)

●  Tuỳ chọn chân đế (STM-105)
PB Gắn trực tiếp (quay, nhấp nháy, tích hợp còi báo)

Điện áp nguồn
12 12 - 48 V D.C, 12 - 24 V A.C 50 - 60 Hz

012 110/220 V A.C 50 - 60 Hz

Màu nắp
R Đỏ
Y Vàng
G Xanh lá

Mã đặt hàng

LT series

Mã hàng SLB 060

Hình dạng ngoài

Kích thước(nắp nhựa) Ø70

Hình dạng và chức năng ● P : Nắp tròn, gắn trực tiếp(Còi báo) ● R : Nắp tròn, có giá đỡ
● F : Nắp bằng, gắn trực tiếp(Còi báo), ●  X : Nắp bằng, gắn giá đỡ

Chức năng ● A : sáng liên tục ● F : sáng liên tục, sáng nhấp nháy, còi báo
Điện áp định mức 24 V A.C 50/60 Hz or 24 V D.C, 110 - 240 V A.C 50/60 Hz ((Loại 12 V sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)

Màu Đỏ, vàng, xanh lá
Đèn LED (Điốt phát quang)

Công suất tiêu thụ Tối đa 2 W (24 V A.C / D.C), Tối đa 3.5 W (110 - 240 V A.C)
Còi báo ● 2 loại giai điệu (đơn âm, tiếng bíp), ● Âm luợng: 80 dB (khoảng cách 1 m

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Ký hiệu Thông tin
SLB □ -□ □ □ Đèn báo hiệu
Kích thước 060 Ø70

Thiết kế và chức năng

RA Nắp tròn, có giá đỡ

Chỉ sáng liên tục
XA Nắp bằng, có giá đỡ
PA Nắp tròn, gắn trực tiếp
FA Nắp bằng, gắn trực tiếp
PF Nắp tròn, gắn trực tiếp Sáng liên tục,

sáng nhấp nháy và còi báo được chọn bằng tín hiệuFF Nắp bằng, gắn trực tiếp

Điện áp nguồn
C51 24 V A.C 50/60 Hz hoặc 24 V D.C
C41 12 V A.C 50/60 Hz hoặc 12 V D.C ● Sản xuất theo yêu cầu
A11 110 - 240 V A.C 50/60 Hz

Màu nắp
R Đỏ
Y Vàng
G Xanh lá

Mã đặt hàng

SLB series

Đèn Cảnh Báo

Đèn báo hiệu

Mô đun
Đèn báo hiệu

Sản phẩm mới
Đèn bảng
điều khiển

Đèn báo
Gắn tường

Đèn báo hiệu
xoay

Đèn cảnh báo

Hình dạng ngoài Mã đặt hàng Điện áp nguồn Số lượng led Tốc độ quay Nhấp nháy

□ □ □




